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định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này. Thời điểm để xác định hiện trạng tài sản
làm căn cứ tính mức bồi thường là thời điểm thiệt hại xảy ra.

2. Trường hợp tài sản bị hư hỏng thì thiệt hại được xác định là chi phí có liên
quan theo giá thị trường tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này
để sửa chữa, khôi phục lại tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, khôi
phục thì thiệt hại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp có thiệt hại phát sinh do việc không sử dụng, khai thác tài sản
thì thiệt hại được xác định là thu nhập thực tế bị mất. Đối với những tài sản trên thị
trường có cho thuê, thu nhập thực tế bị mất được xác định phù hợp với mức giá
thuê trung bình 01 tháng của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ
thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22
của Luật này; đối với những tài sản trên thị trường không có cho thuê, thu nhập
thực tế bị mất được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình của 03 tháng liền kề do
tài sản bị thiệt hại mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm thiệt hại
xảy ra.

4. Trường hợp các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các khoản tiền bị tịch thu, thi hành án,
khoản tiền đã đặt để bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải
hoàn trả các khoản tiền đó và khoản lãi cho người bị thiệt hại.

Trường hợp các khoản tiền đó là khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính là
khoản lãi vay hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trường hợp các khoản tiền đó không phải là khoản vay có lãi thì khoản lãi
được tính theo lãi suất phát sinh do chậm trả tiền trong trường hợp không có thỏa
thuận theo quy định của Bộ luật Dân sự tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22
của Luật này.

5. Trường hợp người bị thiệt hại không thể thực hiện được các giao dịch dân
sự, kinh tế đã có hiệu lực và đã phải thanh toán tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ
trong giao dịch dân sự, kinh tế đó thì thiệt hại được xác định là số tiền phạt theo
mức phạt đã thỏa thuận và khoản lãi của khoản tiền phạt đó.

Trường hợp khoản tiền phạt đó là khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính là
khoản lãi vay hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trường hợp khoản tiền phạt đó không phải là khoản vay có lãi thì khoản lãi
được tính theo lãi suất phát sinh do chậm trả tiền trong trường hợp không có thỏa
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